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PHỤNG VỤ 2024 - 2025 

NĂM C 

01 Tm  CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG - TV I 

              Gr 33, 14-16; 1Tx 3, 12-4, 2;  

              Lc 21, 25-28.34-36 

02 Tm  Thứ Hai đầu tháng  

    Is 2,1-5; Mt 8, 5-11 

03 Tr   Thứ Ba đầu tháng  

THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ, Lm  

Bổn mạng các xứ truyền giáo 

“Tình yêu của tôi tớ Chúa 

bắt nguồn từ tình yêu cao cả 

và vĩnh cửu, phát sinh sự 

sống và ân sủng”.  

(Thánh Catarina Siena - Tâm Thư 113) 
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1Cr 9, 16-19.22-23; Mc 16, 15-20 

 Cầu cho các chị trong Hội Dòng đã qua đời 

04 Tm  Thứ Tư đầu tháng 

        Is 25,6-10a; Mt 15,29-37     

05 Tm  Thứ Năm đầu tháng  

        Is 26,1-6; Mt 7,21.24-27   

 Chị Clara Lại Thị Ry, Houston (2001)  

06 Tm  Thứ Sáu đầu tháng 

Is 29, 17-34; Mt 9, 27-31 

07 Tr   Thứ Bảy đầu tháng  

Thánh Ambrôsiô, Gmtsht 

Is 30, 19-21.23-26; Mt 9, 35-10, 1.6-8   

08 Tm  CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG - TV II 

        Br 5, 1-9; Pl 1, 4-6,8-11; Lc 3, 1-6 

Buổi chiều: KC II - CN II Mùa vọng 

09 Tr    Thứ Hai  

ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI  

St 3, 9-15.20; Ep 1, 3-6.11-12; Lc 1, 26-38  

❖ Bổn mạng Tỉnh Dòng Houston, Tu viện Đức 

Mẹ Vô Nhiễm (Gò Vấp & Houston)  

❖ Bổn mạng chị Bùi Tuyết, chị Nguyễn Tịnh,  

chị Hoàng Hoa, chị Lê Trần, chị ĐD Kim 
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Dâng, chị BT Ngọc Lụa, chị Thanh Thảo, chị 

Thu Hằng, chị  BT Mỹ Ngọc, chị Phan Tuyết, 

chị Vũ Thúy, chị Phan Miên, chị Nguyễn My, 

chị Như Ngọc, chị BT Phạm Hường, chị Ngọc 

Yến, chị Kim Anh, chị Kim Loan(a), chị Hạnh 

Duyên, chị Phụng Liên, chị Trần Ánh, chị 

Kiều Trinh, chị Thanh Thanh, chị Vũ Hương, 

chị Trần Hương(a), chị Ng.Kim Liên, chị Kiều 

Ngân, chị Kiều Linh, chị Thùy Trâm, chị 

Tuấn Anh, chị Nguyễn Xuân, chị Nguyễn 

Nga(b), chị Trần Xuân, chị Bích Nhung, chị 

Trần Mơ, chị Sơn Hinh, chị Mai Nhị, chị Kiều 

Khanh, chị Bạch Tuyết, chị Tuyết Nhung, chị 

Hoàng Lan, chị Trần Lý, chị Thuý Kiều, chị 

Tường Vy, chị Hương Giang  

 Chị Maria Hoàng Thị Hường (1986)  

10 Tm  Thứ Ba                    Is 40, 1-11; Mt 18, 12-14    

 Chị Anna Nguyễn Thị Mỹ (2019)  

11 Tm  Thứ Tư                  Is 40, 25-31; Mt 11, 28-30 

12 Tm  Thứ Năm               Is 41,13-20; Mt 11, 11-15    

13  Đ  Thứ Sáu               Is 48, 17-19; Mt 11, 16-19 

        Thánh Lucia, Tntđ 
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❖ Bổn mạng chị Kim Tươi, chị Ánh Tuyết, chị 

Vũ Xuân, chị Nguyễn Châu, chị Bảo Ngọc,  

chị Ng.Thanh Thúy(b)  

 Giỗ 1 năm chị Maria Nguyễn Thị Hiếu (2023) 

14 Tr    Thứ Bảy         Hc 48, 1-4.9-11; Mt 17, 10-13  

Thánh Gioan Thánh giá, Lmtsht 

 Maria Nguyễn Thị Minh Hương (2000)  

15 Tm  CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG - TV III 

       Xp 3, 14-18a; Pl 4, 4-7; Lc 3, 10-18 

 Giỗ 1 năm chị Terexa Phạm Thị Mừng (2023) 

16 Tm  Thứ Hai       Ds 24, 2-7.15-17a; Mt 21, 23-27 

17 Tm  Thứ Ba                    St 49, 2.8-10; Mt 1, 1-17 

KMC Mùa Vui cho đến hết mùa Giáng sinh 

18 Tm  Thứ Tư                      Gr 23, 5-8; Mt 1, 18-24 

19 Tm  Thứ Năm          Tl 13, 2-7.24-25a; Lc 1, 5-25    

20 Tm  Thứ Sáu                     Is 7, 10-14; Lc 1, 26-38  

21 Tm  Thứ Bảy                    Dc 2, 8-14; Lc 1, 39-45 

22 Tm  CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG – TV IV 

       Mk 5, 1-4a; Dt 10, 5-10; Lc 1, 39-45 
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Kỷ niệm ngày Đức Hônôriô III, 

châu phê Dòng Giảng Thuyết (1216)  

 Chị Rosa Đoàn Thị Dâng, Houston (2001)  

23 Tm  Thứ Hai            Ml 3, 1-4.23-24; Lc 1, 57-66 

24 Tm  Thứ Ba 

Lễ sáng: 2Sm 7, 1-5.8b-12.14a.16; Lc 1, 67-79 

Lễ đêm: Is 9, 1-6; Tt 2, 11-14; Lc 2, 1-14  

25 Tr   Thứ Tư                       CHÚA GIÁNG SINH 

       Lễ rạng đông: 

Is 62, 11-12; Tt 3, 4-7; Lc 2, 15-20  

 Chị Maria Phạm Thị Nhân (1990)  

26 Đ   Thứ Năm - NGÀY II TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH 

THÁNH STÊPHANÔ, Tđ 

Cv 6, 8-10;7,54-60; Mt 10, 17-22 

❖ Bổn mạng chị Nguyễn Thanh Thúy(a)  

27 Tr   Thứ Sáu - NGÀY III TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH  

THÁNH GIOAN TÔNG ĐỒ,   

TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG  

1Ga 1, 1-4; Ga 20, 2-8 

❖ Bổn mạng chị Đỗ Lành, chị Xuân Mai  

28 Đ  Thứ Bảy - NGÀY IV TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH 
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CÁC THÁNH ANH HÀI, Tđ  

1Ga 1, 5-2,2; Mt 2, 13-18 

29 Tr   CHÚA NHẬT              THÁNH GIA THẤT 

          NGÀY V TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH  

Hc 3, 2-6.12-14 (1Sm 1, 20-22.24-28);  

Cl 3, 12-21 (1Ga 3, 1-2.21-24); Lc 2, 41-52  

30 Tr   Thứ Hai – TV I 

         NGÀY VI TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH  

1Ga 2, 12-17; Lc 2, 36-40 

 Chị Rosa Phạm Thị Ngọc Lan (2007)  

31 Tr   Thứ Ba 

         NGÀY VII TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH  

  1Ga 2, 18-21; Ga 1, 1-18 

Buổi chiều: Kinh Chiều I - lễ Mẹ Thiên Chúa 

Kinh tối thứ Bảy 

 

 

 

 

 

 

 

 


